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BÁO CÁO
[bookmark: _GoBack]Tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội 
về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Giáo dục đại học

Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Ngày 11/04/2018, Chính phủ đã có Tờ trình Quốc hội số 124/TTr-CP về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sau đây gọi là Dự án Luật). Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật tại Tổ và tại Hội trường.
Theo đó, Quốc hội nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi Luật Giáo dục đại học (GDĐH) năm 2012. Về cơ bản, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH đã thể chế hóa được chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển GDĐH, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Chính phủ về Dự án Luật và đồng ý với hồ sơ Dự án Luật. Quốc hộiđề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự án Luật và hồ sơ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6Quốc hội khóa XIV.
Căn cứ Báo cáo số 1290/BC-UBVHGDTTN14 ngày 15/5/2018 của Ủy ban VHGDTNTNNĐcủa Quốc hội về việc thẩm tra Dự án Luật và Tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ và ở Hội trường về Dự án Luật; căn cứ Nghị quyết số 64/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội; cơ quan chủ trì soạn thảo đã xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV về Luật GDĐH như sau:
I. CÁC VẤN ĐỀ DỰ KIẾN TIẾP THU
1. Về mô hình hệ thống cơ sở GDĐH
Tiếp thu ý kiến đề nghị Dự thảo Luật cần đưa ra được tiêu chí cụ thể để phân biệt giữa đại học với trường đại học, giữa trường đại học với học viện; Đại học Quốc gia, Đại học vùng để xác định rõ vị trí pháp lý của từng loại hình cơ sở GDĐH; đề nghị xem xét quy định Viện nghiên cứu do Thủ tướng Chính phủ thành lập được phép đào tạo trình độ tiến sỹ, Dự thảo Luật đã được chỉnh lý tại Điều 4, 7 theo hướng sửa đổi, bổ sung các khái niệm liên quan đến mô hình hệ thống cơ sở GDĐH, bao gồm trường đại học và đại học, cụ thể:
Trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học) là cơ sở giáo dục đại học đào tạo đơn lĩnh vực hoặc đa lĩnh vực có: khoa, bộ môn; trường và viện nghiên cứu (nếu có) và một số đơn vị trực thuộc khác.
 	Đại học là cơ sở giáo dục đại học đa lĩnh vực, trong đó có ít nhất năm lĩnh vực chuyên ngành và hai ngành khoa học cơ bản đào tạo đến trình độ tiến sĩ; có các trường đại học thành viên, viện nghiên cứu thành viên và một số đơn vị trực thuộc khác. Đại học quốc gia là đại học công lập thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia về giáo dục đại học. 
Trường đại học thành viên là trường đại học trực thuộc đại học, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập, được tự chủ theo quy định của pháp luật đối với các trường đại học, phù hợp với quy chế tổ chức và hoạt động của đại học.
Trường là bộ phận của đại học hoặc của trường đại học đa lĩnh vực được thành lập theo quyết nghị của hội đồng trường; phụ trách đào tạo một hoặc một số lĩnh vực liên quan; có cơ cấu tổ chức và được quyền tự chủ theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.
Ngoài ra, các viện nghiên cứu khoa học do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ phối hợp với các cơ sở GDĐH để đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định.
2. Về tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình
Tiếp thu các ý kiến về tự chủ đại học, Dự thảo Luật đã được chỉnh lý quy định về tự chủ đại học trên các phương diện gồm: hoạt động chuyên môn, tổ chức, nhân sự và tài chính.
2.1. Tự chủ về hoạt động chuyên môn
Tiếp thu ý kiến đề nghị bổ sung quyền tự do về học thuật với ý nghĩa là quyền tự do theo đuổi chân lý khoa học của đội ngũ giảng viên đại học, thực hiện dân chủ hóa GDĐH; cần có quy định cởi mở, thông thoáng hơn trong mở ngành, tăng cường chủ động cho các trường; quy định rõ các điều kiện tuyển sinh, mở mã ngành và cơ chế kiểm tra, giám sát, Dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng:
- Quy định khái quát về quyền tự chủ trong hoạt động chuyên môn tại Điều 4, 32 và thể hiện tinh thần tự chủ này trong nhiều điều khác, trong đó bao hàm cả quyền tự do học thuật trong giảng dạy, nghiên cứu; quy định giảng viên được độc lập về quan điểm chuyên môn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học trên nguyên tắc bảo vệ và phục vụ lợi ích của Nhà nước và xã hội (Điều 54).
- Về tuyển sinh, Dự thảo chỉnh lý quy định Bộ GDĐT ban hành quy chế tuyển sinh, trong đó quy định rõ quyền tự chủ và chế tài nếu vi phạm, quy định đa dạng nguồn tuyển sinh trình độ đại học từ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (nếu đủ điều kiện).
- Về mở ngành, liên kết đào tạo, Dự thảo Luật đã chỉnh lý nội dung sửa Điều 33, 45 theo hướng các cơ sở GDĐH được tự chủ mở ngành, liên kết đào tạo (trừ các ngành thuộc thuộc lĩnh vực sức khoẻ, đào tạo giáo viên, an ninh quốc phòng) với các điều kiện theo quy định của pháp luật và trường phải đảm bảo quyền lợi cho người học; quy định phải thực hiện kiểm định điều kiện đảm bảo chất lượng trước khi khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp; quy định chế tài nếu vi phạm điều kiện mở ngành, liên kết đào tạo để đảm bảo chất lượng và quyền của người học.
- Về nghiên cứu khoa học, Dự thảo Luật quy định các cơ sở GDĐH được tự chủ để phát triển khoa học và công nghệ, tăng cường nguồn thu cho cơ sở GDĐH, nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao khả năng cạnh tranh và công bố quốc tế.
2.2. Tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự
Tiếp thu ý kiến đề nghị bổ sung, quy định nâng cao vai trò của hội đồng trường, làm rõ hơn trách nhiệm của hội đồng trường; quy định chặt chẽ về mối quan hệ giữa hội đồng trường và ban giám hiệu; quy định rõ chủ thể chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo trong nhà trường thuộc Ban giám hiệu hay hội đồng trường; không quy định nhiệm kỳ, độ tuổi của Hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường mà nên giao quyền cho Hội đồng trường quyết định; cần có quy định đặc thù về tiêu chuẩn Hiệu trưởng trong một số trường hợp để khuyến khích nhân tài. Đề nghị không nên quy định quá chi tiết về tiêu chuẩn Hiệu trưởng; không nên quy định hạn chế độ tuổi đối với hệ thống trường ngoài công lập; cần nghiên cứu quy định giao quyền cho nhà trường trong việc tuyển chọn và bổ nhiệm giảng viên vào các ngạch, bậc từ giảng viên đến giảng viên cấp cao (PGS, GS) theo các tiêu chuẩn cơ bản do Chính phủ ban hành, Dự thảo Luật đã được chỉnh lý như sau:
- Thống nhất quy định về hội đồng trường đối với tất cả các trường công lập và tư thục tại Điều 16 và 17, về hiệu trưởng tại Điều 20 theo hướng làm rõ cơ chế quản trị trong cơ sở GDĐH, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của HĐT là cơ quan thực quyền cao nhất của trường đại học theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW thực hiện chức năng quản trị, quyết định chính sách, chiến lược phát triển của cơ sở GDĐH; Phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy, danh mục vị trí việc làm; cơ cấu lao động theo chức danh nghề nghiệp; tiêu chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch và thành viên hội đồng trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các chức danh quản lý trong trường, tiêu chuẩn giảng viên. Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính và các chính sách khác của trường; Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển trường… Hiệu trưởng thực thi quyền quản lý theo các quy định của pháp luật và theo các nghị quyết của hội đồng trường.
- Không quy định tiêu chuẩn chi tiết, độ tuổi, nhiệm kỳ của Chủ tịch hội đồng trường, của Hiệu trưởng mà trao quyền tự chủ cho trường quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường, phù hợp với quy định chung của pháp luật (áp dụng đối với cả trường công và trường ngoài công lập). 
- Về quyền bổ nhiệm giảng viên, Dự thảo Luật đã quy định đảm bảo quyền tự chủ cho nhà trường theo hướng: Bộ GDĐT quy định tiêu chuẩn các chức danh của giảng viên và thời hạn bổ nhiệm các chức danh giảng viên... Hiệu trưởng bổ nhiệm chức danh giảng viên theo quy định của pháp luật và theo quy chế tổ chức và hoạt động, quy định vị trí việc làm, nhu cầu sử dụng của cơ sở GDĐH là phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam hiện nay. 
2.3. Tự chủ về tài chính, tài sản
Tiếp thu ý kiến đề nghị giữ lại thuật ngữ học phí; cân nhắc quy định giao cho Chính phủ quy định chi tiết tỉ lệ tài sản được sử dụng để liên kết kinh doanh; có chính sách học bổng hỗ trợ sinh viên khi thu học phí cao; đề nghị quy định rõ trách nhiệm xã hội của các trường với việc bắt buộc phải dành tỉ lệ học phí để thực hiện chính sách học bổng cho học sinh nghèo hoặc đối tượng được hưởng chính sách xã hội; quy định cơ chế hỗ trợ cho người học thuộc nhóm yếu thế tại các cơ sở GDĐH; cần cụ thể hóa tiêu chí về đổi mới cơ chế tài chính và quy định rõ chế tài khi bên cung ứng dịch vụ không bảo đảm được chất lượng đối với sản phẩm đào tạo, Dự thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng phân định quyền tự chủ theo nguồn tài sản, tài chính:
- Đất, ngân sách và tài sản do NN đầu tư thì theo quy định của pháp luật về đất, về quản lý tài chính, tài sản công; được tự chủ sử dụng một phần tài sản vào kinh doanh, cho thuê, liên kết nhằm mục đích phát triển GDĐH, theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển;
- Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động (chi thường xuyên và đầu tư) và cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, có nghị quyết thông qua của hội đồng trường được quyết định đầu tư các dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; quyết định nội dung và mức chi từ các nguồn thu học phí và thu sự nghiệp, nguồn kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ, bao gồm cả chi tiền lương, chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý và được quy định trong quy chế tài chính của cơ sở giáo dục đại học
- Quy định rõ về tài sản chung hợp nhất không phân chia: nguồn hình thành, sở hữu, quản lý sử dụng, định đoạt... Sửa đổi, bổ sung Điều 65 quy định về học phí và các khoản thu dịch vụ khác; 
- Bỏ quy định về việc giao cho Chính phủ quy định chi tiết tỉ lệ tài sản được sử dụng để liên kết kinh doanh, cơ sở đào tạo chỉ sử dụng tài sản công để liên kết kinh doanh khi chưa sử dụng hết công suất; đem lại hiệu quả cao hơn trong việc cung cấp dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Toàn bộ phần lợi nhuận tích lũy hằng năm của cơ sở GDĐH công lập và cơ sở GDĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận phải dùng để đầu tư phát triển trường và phục vụ cho hoạt động học tập và sinh hoạt của người học hoặc thực hiện trách nhiệm xã hội. Đối với cơ sở GDĐH tư thục, phần lợi nhuận tích lũy hằng năm này do hội đồng trường quyết định nhưng không thấp hơn 25% chênh lệch thu chi (Điều 66). Các cơ sở GDĐH có trách nhiệm trích một phần học phí để hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn, người học thuộc diện gia đình chính sách (Điều 65).
- Mức thu học phí, phí dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác được xác định trên nguyên tắc tính đủ chi phí dịch vụ theo quy định của pháp luật, trên cơ sở giá dịch vụ tiêu chuẩn. Cơ sở giáo dục đại học phải công bố công khai mức thu học phí, mức thu thu phí dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác cho từng năm học và cho cả khoá học theo quy định; có trách nhiệm trích một phần nguồn thu học phí vào quỹ hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn, người học thuộc diện gia đình chính sách.
- Quy định rõ chế tài sau khi mở ngành đào tạo, nếu không thực hiện kiểm định hoặc kết quả kiểm định ngành không đạt yêu cầu thì cơ sở giáo dục đại học không được tiếp tục tuyển sinh, phải có trách nhiệm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo khi  sinh viên tốt nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho sinh viên. Trường hợp chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài không đảm bảo chất lượng thì cơ sở GDĐH phải bảo đảm lợi ích hợp pháp của giảng viên, người lao động và người học; bồi hoàn kinh phí cho người học… (sửa Điều 33, 45).
2.4. Về trách nhiệm giải trình
Tiếp thu ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH khi thực hiện tự chủ gồm: chủ thể, đối tượng, nội dung, phương thức giải trình và yêu cầu minh bạch thông tin; chính sách khuyến khích đối với cơ sở thực hiện tốt tự chủ và giải trình; đề nghị quy định yêu cầu bắt buộc công khai chi phí đào tạo (suất đầu tư) và mức học phí, Dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định các cơ sở GDĐH phải có trách nhiệm giải trình đối với người học, xã hội, cơ quan quản lý và các bên liên quan gồm: giải trình về việc thực hiện các quy định, các cam kết về đảm bảo chất lượng GDĐH; thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ báo cáo công khai chỉ số kết quả hoạt động hàng năm của cơ sở GDĐH; thực hiện kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán hàng năm của đơn vị, kiểm toán đầu tư và mua sắm; giải trình về mức lương, thưởng và các quyền lợi khác của các chức danh lãnh đạo, quản lý nhà trường; giải trình các yêu cầu của cơ quan quản lý, cơ quan thanh tra, kiểm tra; thực hiện công khai về chất lượng GDĐH trên trang thông tin điện tử của cơ sở GDĐH (sửa Điều 32); công bố công khai mức thu học phí, mức thu thu phí dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác cho từng năm học và cho cả khoá học cùng với thông báo tuyển sinh (sửa Điều 65). Đồng thời, Dự thảo quy định các cơ sở GDĐH phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bồi thường cho người học nếu không thực hiện các quy định, cam kết đảm bảo chất lượng hoạt động (sửa Điều 33, 45).
3. Về trình độ, thời gian, hình thức đào tạo
Tiếp thu ý kiến đề nghị bổ sung hình thức đào tạo trực tuyến, nghị xây dựng cơ chế cho phép chuyển đổi linh hoạt trong việc kết hợp phương thức đào tạo trực tuyến với các phương thức truyền thống khác; xác định thời gian đào tạo theo học chế tín chỉ mâu thuẫn với quy định về thời gian đào tạo, không phù hợp thực tiễn; không nên quy định cứng thời gian đào tạo; đề nghị quy định thống nhất thời gian hoàn thành chương trình đào tạo là thời gian tích lũy khối lượng tín chỉ, Cơ quan chỉ trì soạn thảo đã chỉnh lý Dự thảo theo hướng:
- Hình thức đào tạo để cấp văn bằng các trình độ của GDĐH học bao gồm: chính quy, vừa làm vừa học, học từ xa (bao gồm cả đào tạo trực tuyến). Việc chuyển đổi giữa các hình thức, phương thức trong quá trình đào tạo được thực hiện theo nguyên tắc liên thông.
- Về thời gian đào tạo, Dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định thống nhất thời gian tiêu chuẩn cần hoàn thành chương trình đào tạo đối với mỗi trình độ đào tạo tại nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 35 Luật GDĐH hiện hành; thời gian đào tạo thực tế là thời gian tích luỹ tín chỉ của người học.
4. Về GDĐH tư thục
Tiếp thu ý kiến đề nghị nghiên cứu xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch nhằm khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa GDĐH; có chính sách phù hợp để tăng số lượng và nâng cao chất lượng các trường tư thục; quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc tạo điều kiện phát triển hệ thống đại học tư thục để giảm gánh nặng cho Nhà nước, tạo sự công bằng và bình đẳng giữa trường công lập và trường tư thục; không đồng nhất giữa nhà trường với doanh nghiệp; không thương mại hóa giáo dục; làm rõ khái niệm và phân biệt cơ sở GDĐH tư thục không vì lợi nhuận với cơ sở GDĐH tư thục, đồng thời, cần làm rõ chính sách ưu tiên cho mô hình này, 
Dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng làm rõ các khái niệm về các loại hình cơ sở GDĐH (sửa Điều 7); quy định khuyến khích phát triển các cơ sở GDĐH ngoài công lập, ưu tiên các cơ sở GDĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, Nhà nước có cơ chế phân bổ nguồn lực cho GDĐH theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, hiệu quả, đảm bảo bình đẳng công tư trong điều chỉnh pháp luật (sửa Điều 12); quy định rõ mô hình và cơ chế tài chính của cơ sở GDĐH ngoài công lập vận dụng theo mô hình doanh nghiệp và đảm bảo tính đặc thù của GDĐH, không thương mại hoá; cụ thể chủ trương của Đảng về đẩy mạnh xã hội hóa trong GDĐH, tạo môi trường pháp lý nhằm phát triển các cơ sở GDĐH ngoài công lập (sửa các điều 14, 15, 16a, 17, 66, 67…).
Dự thảo Luật bổ sung quy định “Các cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân. Cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận có địa vị pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn như các cơ sở giáo dục đại học công lập” (Điều 7) để khẳng định vị trí, vai trò của các cơ sở GDĐH tư thục trong phát triển GDĐH.
Quy định nhà đầu tư có nghĩa vụ quyết định tổng vốn góp, dự án đầu tư phát triển trường, việc huy động vốn đầu tư (nếu có); phương án sử dụng phần chênh lệch thu chi hàng năm hoặc phương án xử lý lỗ của trường; thông qua báo cáo tài chính hằng năm; thông qua phương án nhân sự hiệu trưởng do hội đồng trường đề xuất và quy định về tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của các chức danh lãnh đạo, quản lý nhà trường. Đối với nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học hoạt động không vì lợi nhuận còn được nhà trường và xã hội vinh danh về công lao góp vốn đầu tư vào trường; nếu chênh lệch thu chi hằng năm của trường là số dương và quy chế tài chính của trường có quy định thì có thể được nhận tiền thưởng về công lao góp vốn đầu tư vào trường tỷ lệ thuận với vốn góp nhưng không vượt quá lãi suất trái phiếu chính phủ.
5. Về trách nhiệm của Nhà nước, quản lý Nhà nước đối với GDĐH
a) Về trách nhiệm của Nhà nước, tiếp thu các ý kiến đề nghị cần quan tâm đến đối tượng có thu nhập thấp, phải hình thành các quỹ nhà nước cho những người có thu nhập thấp vay để theo học đại học; có hệ thống học bổng cho người thu nhập thấp có thể theo học đại học; đề nghị cần quy định trách nhiệm của Nhà nước trong đầu tư cho GDĐH chất lượng; thiết kế những chính sách đặc thù trong bối cảnh hội nhập, đề nghị có cơ chế xây dựng một số cơ sở GDĐH trọng điểm tầm khu vực và thế giới, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu hoàn thiện chính sách chung về ưu đãi, tín dụng, học bổng đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng chính sách tại Điều 79 Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi. Dự thảo Luật GDĐH tiếp thu chỉnh lý sửa Điều 12 theo hướng: 
- Phân bổ ngân sách cho GDĐH thông qua các hình thức: chi đầu tư, chi nghiên cứu phát triển, đặt hàng nghiên cứu, đào tạo, học bổng, tín dụng sinh viên; ưu tiên đầu tư ngân sách để phát triển một số cơ sở GDĐH, ngành đào tạo mang tầm khu vực, quốc tế và cơ sở đào tạo giáo viên chất lượng cao, phát triển một số ngành, vùng đặc thù để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; có cơ chế phân bổ nguồn lực cho GDĐH theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, hiệu quả.
- Thực hiện xã hội hóa GDĐH, khuyến khích phát triển các cơ sở GDĐH tư thục, cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài; ưu tiên các cơ sở hoạt động không vì lợi nhuận; khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư vào hoạt động giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ tại các cơ sở GDĐH; miễn thuế đối với tài sản hiến tặng và các nguồn lực hỗ trợ cho GDĐH, cấp học bổng cho sinh viên.
b) Về quản lý Nhà nước, tiếp thu ý kiến đề nghị chế định phân biệt rõ vai trò, thẩm quyền của cơ quan chủ quản với cơ sở GDĐH, nghiên cứu xóa bỏ cơ chế cơ quan chủ quản trường đại học, quy định theo hướng phân định rõ hơn công tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở GDĐH; đề nghị đẩy mạnh phân cấp, Nhà nước quy định tiêu chuẩn, tiêu chí theo chuẩn mực chung đối với GDĐH để người học, xã hội có cơ sở đánh giá; các trường đại học có quyền quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển trường; đề nghị xem xét tái cấu trúc mạng lưới cơ sở GDĐH; đề nghị bổ sung quy định rõ hơn về kiểm định chất lượng;đề nghị làm rõ các chủ thể tham gia vào hoạt động kiểm định, hình thức kiểm soát hoạt động kiểm định chất lượng, các điều kiện để thực hiện hoạt động kiểm định và các loại thủ tục hành chính mà chủ thể phải thực hiện khi tham gia hoạt động kiểm định chất lượng; nghiên cứu quy định về trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong kiểm định chất lượng đảm bảo đạt hiệu quả; đề nghị bổ sung tiêu chuẩn, quy trình kiểm định chất lượng GDĐH; đề nghị công khai kết quả kiểm định chất lượng GDĐH, Dự thảo Luật đã được chỉnh lý  theo hướng:
- Thực hiện tự chủ đại học trên nguyên tắc phân định rõ giữa quản lý Nhà nước với quản trị đại học của các trường, quy định rõ và nâng cao vai trò của hội đồng trường thực hiện các quyền của cơ quan chủ quản trong việc quyết định nhân sự hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; huy động nguồn lực phát triển trường và quy định quyền tự chủ của trường đối với từng loại tài sản trong nhà trường… để thực hiện tự chủ đại học, dần xóa bỏ cơ chế cơ quan chủ quản trường đại học (Điều 16, 17); quy định quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH (Điều 32); quản lý nhà nước chỉ tập trung vào việc hoạch định chiến lược, quy hoạch; quy định các chuẩn chất lượng, hướng dẫn thực hiện, kiểm định chất lượng, minh bạch thông tin, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm... và quy định thống nhất về phân công và phân cấp trong GDĐH (Điều 4, 7, 9, 11, 68, 73).
- Thực hiện xu hướng xây dựng nhà nước hỗ trợ, kiến tạo, Dự thảo Luật quy định: mục đích quản lý nhà nước là nhằm bảo đảm tính hệ thống, thực hiện chính sách nhà nước đối với giáo dục đại học; đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục đại học tham gia vào việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, hợp tác quốc tế; tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để phát triển giáo dục đại học. Bổ sung quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học để phục vụ công tác xây dựng chính sách phát triển giáo dục đại học, dự báo, xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, kiểm định, đánh giá, quản lý, giám sát và đáp ứng nhu cầu thông tin cho cá nhân, tổ chức có liên quan (Đ.68).
Quy định các Bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, dự báo nhu cầu nhân lực của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học theo thẩm quyền. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học theo phân cấp của Chính phủ; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý các cơ sở GDĐH trên địa bàn; thực hiện xã hội hóa giáo dục đại học; bảo đảm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học tại địa phương (Sửa Điều 69).
- Dự thảo quy định rõ các chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng đối với GDĐH như: chuẩn cơ sở GDĐH, chuẩn mở ngành, chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn kiểm định chất lượng, chuẩn giảng viên… để các trường chủ động thực hiện (Điều 11, 33, 36, 45, 52, 54). Đó cũng là cơ sở để thực hiện kiểm định chất lượng, kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm để toàn xã hội giám sát các cơ sở GDĐH.
-  Quy hoạch mạng lưới gắn với chiến lược phát triển nguồn nhân lực, căn cứ vào nhu cầu nhân lực của xã hội, nhu cầu phát triển của đất nước và phải căn cứ vào chuẩn các cơ sở GDDH để đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư (Điều 11).
- Hoàn chỉnh quy định về xếp hạng để tạo động lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng GDĐH; quy định cho phép các pháp nhân phi thương mại được thực hiện xếp hạng theo xu hướng quốc tế, không quy định nhà nước thực hiện xếp hạng như Luật hiện hành (Điều 9). Đồng thời, căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, cơ sở GDĐH xác định mục tiêu phát triển, định hướng hoạt động theo hai loại: cơ sở GDĐH định hướng nghiên cứu và cơ sở GDĐH định hướng ứng dụng để đầu tư có định hướng và hiệu quả, làm căn cứ để đánh giá, xếp hạng.
- Chỉnh sửa, bổ sung quy định về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng GDĐH. Trong đó, các cơ sở GDĐH có trách nhiệm xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và hệ thống đảm bảo chất lượng bên ngoài thông qua hoạt động đánh giá (chương trình, cơ sở GDĐH) bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Kết quả kiểm định chất lượng làm căn cứ để cơ sở GDĐH giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo; làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở GDĐH, chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực (Điều 49, 50).
- Quy định cơ sở GDĐH phải công khai trên trang thông tin điện tử của mình về các điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả kiểm định chất lượng, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và các thông tin khác theo quy định của pháp luật, là một trong các điều kiện để tự chủ đại học để người học có căn cứ lựa chọn cơ sở đào tạo, toàn xã hội giám sát chất lượng đào tạo của các cơ sở GDĐH (Điều 32).
6. Một số vấn đề khác
Tiếp thu ý kiến đề nghị rà soát các nội dung đảm bảo thống nhất với quy định của Luật Giáo dục và hệ thống pháp luật; đồng thời, rà soát, chỉnh sửa kỹ thuật văn bản rõ ràng, minh bạch, lô-gic và thống nhất cách thể hiện đúng theo văn phong và kỹ thuật lập pháp và đề nghị hạn chế tối đa các điều giao cho Chính phủ quy định, Cơ quan soạn thảo đã chỉnh lý Dự thảo Luật theo hướng này.
II. CÁC VẤN ĐỀ DỰ KIẾN GIẢI TRÌNH
1. Về mô hình hệ thống cơ sở GDĐH
Một số ý kiến đề nghị xem xét lại mô hình đại học quốc gia, đại học vùng hiện nay vì các trường thành viên đã tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình;xem xét kỹ việc phát triển đại học vùng tránh theo hướng cơ học. Đồng thời đề nghị không phân biệt đại học, trường đại học mà chỉ nên phân biệt là đại học đơn ngành, đại học đa ngành; đề nghị xóa bỏ mô hình, khái niệm đại học, học viện và sử dụng thống nhất một thuật ngữ trường đại học để chỉ các cơ sở GDĐH. 
	Cơ quan soạn thảo xin giải trình như sau: 
Đại học là cơ sở GDĐH đào tạo đa lĩnh vực, trong đó có đào tạo đến trình độ tiến sĩ ở một số lĩnh vực thế mạnh, gồm các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên, có khả năng sử dụng nguồn lực dùng chung, thiết lập các chương trình đào tạo, nghiên cứu liên ngành. Bên cạnh đó, do đặc thù của Việt Nam, các đại học quốc gia được thành lập để thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, phát triển thành một trong các cơ sở GDĐH hàng đầu ở Việt Nam, hiện đang được xếp hạng trong top 1000 cơ sở GDDH uy tín nhất thế giới nên Dự thảo giữ nguyên Điều 8 về đại học quốc gia, quy định rõđại học quốc gia là đại học công lập thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia về GDĐH. Các đại học khác (bao gồm cả các đại học đang thực hiện theo quy chế đại học vùng) thực hiện theo mô hình chung của đại học. Với các quy định về đại học như trên, các cơ sở GDĐH ngoài công lập cũng có thể trở thành đại học nếu đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Cùng với cơ chế mới về phân bổ nguồn lực cho GDĐH theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, hiệu quả (sửa đổi, bổ sung Điều 12)… quy định này sẽ góp phần phát triển các cơ sở GDĐH ngoài công lập ở Việt Nam.
Nếu bỏ chế định đại học ở thời điểm hiện nay có thể làm xáo trộn, tác động không tốt hệ thống, cần tôn trọng thành quả của lịch sử, tiếp tục phát huy trong giai đoạn tới. Trong Luật, cũng không nhất thiết phải phân biệt rõ trường đại học với học viện vì đó không phải là vấn đề vướng mắc của thực tế. Ở các nước phát triển vẫn tồn tại các cơ sở GDDH với tên gọi khác nhau như University, Academy, Institute…
2. Về tự chủ đại học 
2.1. Tự chủ về hoạt động chuyên môn
	Về hình thức tự học có hướng dẫn, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 2 Ðiều 6 phù hợp Luật Giáo dục, quy định cả hình thức tự học và tự học có hướng dẫn; đề nghị bổ sung hình thức đào tạo trực tuyến, xây dựng cơ chế cho phép chuyển đổi linh hoạt trong việc kết hợp phương thức đào tạo trực tuyến với các phương thức truyền thống khác.Về Chương trình đào tạo, có ý kiến cho rằng tại khoản 1 Điều 37 quy định: “Cơ sở GDĐH có trách nhiệm tổ chức và quản lý đào tạo theo tích luỹ tín chỉ, niên chế hoặc kết hợp” nhưng tại điểm b khoản 1 Điều 36 lại quy định cứng: “Chương trình đào tạo được xây dựng theo đơn vị tín chỉ”. Do đó, đề nghị cân nhắc việc quy định cứng trong Luật về đào tạo theo chương trình tín chỉ vì phương pháp đào tạo có thể thay đổi theo thời gian. Cơ quan soạn thảo xin giải trình như sau: 
	- Dự thảo đã quy định: Hình thức đào tạo để cấp văn bằng các trình độ của GDĐH bao gồm: chính quy, vừa làm vừa học, học từ xa; việc chuyển đổi giữa các hình thức, phương thức trong quá trình đào tạo được thực hiện theo nguyên tắc liên thông (Điều 6). Hình thức tự học có hướng dẫn có thể được sử dụng đan xem với các hình thức khác, đặc biệt là học trực tuyến, từ xa, nhưng không áp dụng duy nhất hình thức này cho các chương trình GDĐH cấp văn bằng và sẽ được quy định trong quy chế đào tạo để đảm bảo chất lượng GDĐH trong điều kiện thực tiễn hiện nay ở nước ta. Hình thức đào tạo từ xa đã bao gồm cả đào tạo trực tuyến.
	- Chương trình đào tạo cần quy định xây dựng theo tín chỉ để đảm bảo có đơn vị đo kiến thức thống nhất trong toàn hệ thống và phù với chuẩn mực quốc tế, tạo điều kiện cho việc công nhận văn bằng, tín chỉ giữa các nước và liên thông giữa các trình độ đào tạo… Các nước phát triển đều quy định như vậy. Riêng việc tổ chức quản lý đào tạo có thể thực hiện linh hoạt nên nội dung sửa Điều 37 của Dự thảo đã quy định: Cơ sở GDĐH có trách nhiệm tổ chức và quản lý đào tạo theo tích luỹ tín chỉ, niên chế hoặc kết hợp.
2.2. Tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự
	Về đề nghị đề nghị thể chế hóa nội dung Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường trong Nghị quyết 19/NQ-TƯ vào Luật; nghiên cứu quy định các chuẩn chức danh giảng viên ngay trong Luật để bảo đảm tính khả thi ngay khi Luật được ban hành, Cơ quan soạn thảo xin giải trình như sau: 
	Cơ quan soạn thảo cho rằng vấn đề thể chế hóa nội dung Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường trong Nghị quyết 19/NQ-TƯ sẽ được hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng mà không quy định chi tiết về vấn đề này trong Dự thảo Luật vì liên quan nhiều đến công tác Đảng theo Điều lệ tổ chức Đảng.
Chuẩn chức danh giảng viên thường gồm nhiều tiêu chí, chi tiết… nếu đưa cụ thể vào Luật sẽ “không đúng tầm Luật” và khó sửa đổi, bổ sung để thích ứng với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 yêu cầu được thay đổi nhanh chóng. Quốc hội giao cho cơ quan quản lý nhà nước quy định ở văn bản dưới Luật như hiện nay vẫn đảm bảo tính hợp lý, không có vướng mắc khi thực hiện.
3. Một số ý kiến khác
Có một số ý kiến của các chuyên gia góp ý về việc sửa nội dung thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, thêm phần khen thưởng. Thực tế tổng kết không vướng mắc các nội dung này. Thanh tra và xử lý vi phạm, khen thưởng (nếu bổ sung) ở trong Luật chỉ quy định khung, cần có nghị định quy định cụ thể, chi tiết… Các quy định này trong Luật giáo dục đã đủ nguyên tắc chung để xử lý vi phạm và khen thưởng trong toàn hệ thống GDĐT; ngoài ra còn có Nghị định hướng dẫn, có Luật thi đua khen thường chung… nên không cần lặp lại trong Luật này.
II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN
Dự thảo Luật đã được đăng mạng lấy ý kiến rộng rãi, đã được tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm đề lấy ý kiến các cơ sở đào tạo, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý theo quy định. Nhìn chung, các nội dung Dự thảo đã nhận được sự đồng thuận cao về mức độ sửa đổi bổ sung một số điều, các chính sách cần sửa đổi, hướng sửa đổi. Còn một số nội dung có ý kiến khác nhau xin được báo cáo và xin ý kiến Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội:
1. Về mô hình hệ thống cơ sở giáo dục đại học
- Có ý kiến đề nghị quy định về mô hình cơ sở GDĐH theo hướng Đại học là tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên; Trường đại học đa ngành có các trường (school), khoa, phòng; Trường đại học đơn ngành có các khoa, phòng; Học viện nghiên cứu và đào tạo đơn ngành (Điều 4)
-  Về đề nghị quy định Các viện nghiên cứu khoa học do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ được cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ thực hiện tuyển sinh và đào tạo theo quy định của Luật này (Điều 7) thì nguồn lực nghiên cứu và đào tạo trong GDĐH sẽ tiếp tục bị phân mảnh; khó phối hợp, hợp tác hiệu quả giữa nghiên cứu và giảng dạy, giữa các cơ sở GDĐH và các Viện nghiên cứu. 
Nếu quy định Các viện nghiên cứu khoa học do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ được phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ tiến sĩ thì có thể có ý kiến không đồng thuận vì trong 41 viện nghiên cứu đang đào tạo trình độ tiến sĩ hiện nay, có một số viện nghiên cứu đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ từ những ngày đầu tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ trong nước, có viện còn hỗ trợ trường đại học đào tạo trình độ tiến sĩ khi trường mới được cho phép đào tạo... 
2. Về quản lý đào tạo
- Hình thức đào tạo bao gồm: toàn thời gian, bán thời gian và đào tạo trực tuyến như một số nước phát triển (Dự thảo chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa như hiện hành).
- Về tự chủ mở ngành và liên kết đào tạo: hiện nay dự thảo quy định điều kiện là có hội đồng trường, có quy chế quy định, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng. Có ý kiến đề nghị cần thêm điều kiện phải đạt kiểm định để quản lý chặt hơn về chất lượng khi mở ngành, liên kết đào tạo vì điều kiện đảm bảo chất lượng của nhiều trường chưa tốt, người học chưa có đủ thông tin… không nên quy định tự chủ mở ngành đào tạo cho tất cả các cơ sở GDĐH như nhau. Nếu hệ thống kiểm định chưa tốt thì thực hiện các biện pháp để hệ thống kiểm định tốt hơn, tin cậy hơn để làm điều kiện kiểm soát tự chủ đại học.
- Về thời gian đào tạo trình độ đại học Dự thảo quy định từ 3 đến 5 năm. Có ý kiến cho rằng cần giữ như Luật hiện hành từ 4-6 năm học. Nếu quy định 3 năm học, với 19 tín chỉ cho 3 môn bắt buộc sẽ không đảm bảo thời lượng cho các môn kiến thức ngành, không đủ thời gian để hoàn thành tối thiểu 120 tín chỉ và không đảm bảo chất lượng đào tạo, khó thực hiện công nhận văn bằng, khó thực hiện tham chiếu khung trình độ quốc gia giữa Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN (các nước trong khu vực ASEAN đào tạo trình độ đại học tối thiểu 4 năm: Philipin, Thái Lan...)
3. Về quyền tự chủ của các nhà trường
- Hội đồng trường và hiệu trưởng: Điều 16, 20 bỏ quy định Chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng trường công lập không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp sẽ ảnh hưởng đến sức đổi mới, sáng tạo trong trường công lập; các chủ tịch Hội đồng trường, hiệu trưởng trường công lập sẽ không thực hiện nhiệm vụ xây dựng, tìm kiếm đội ngũ kế cận có tiềm năng và ngày càng xuất sắc hơn…
Chủ tịch Hội đồng trường không nhất thiết là cán bộ cơ hữu của trường như tạo điểm a khoản 4 Điều 16; Cần bổ sung tiêu chuẩn cụ thể đối với các thành viên hội đồng trường để đảm bảo khả năng quản lý, quản trị nhà trường.
- Về học phí: Luật có quy định chi phí đơn vị hoặc trần học phí hay không? Nếu có, ảnh hưởng đến quyền tự chủ, không khuyến khích huy động nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo như các nước phát triển. Nếu không quy định thì các ngành có lợi thế, được xã hội ưa chuộng sẽ có khả năng thu phí cao; người nghèo sẽ khó tiếp cận với GDĐH khi nguồn lực giành cho tín dụng sinh viên rất eo hẹp.
4. Về giáo dục đại học tư thục
- Dự thảo quy định các trường tư thục gồm có: Nhà đầu tư, Hội đồng trường, hiệu trưởng và bộ máy quản lý. Các chủ thể này có vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại các điều 16a, 17, 20… của Luật GDĐH. Trường là pháp nhân độc lập để chịu trách nhiệm độc lập với người học và giảng viên, trước hết là theo Luật GDĐH, có thể vận dụng mô hình tài chính doanh nghiệp, nếu phù hợp nhưng không thương mại hoá GDĐH, không phát sinh thủ tục hành chính. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng các nhà đầu tư muốn thành lập trường phải thành lập công ty, trường chỉ là một dự án của công ty không có tư cách pháp nhân. Quy định như vậy để tách vấn đề đầu tư trường theo Luật doanh nghiệp và hoạt động trường (như một dự án của công ty) theo Luật GDĐH.
- Quy định về cơ sở GDĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (Điều 7) trong dự thảo là cơ sở giáo dục mà các nhà đầu tư cam kết hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức, phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở giáo dục. Có ý kiến cho rằng quy định này tiệm cận thông lệ quốc tế nhưng không khả thi, không thu hút được các nhà đầu tư cho GDĐH. Do đó, đề nghị nên quy định cơ sở GDĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là không hưởng lợi tức hằng năm hoặc hưởng lợi tức hằng năm không vượt quá lãi suất trái phiếu Chính phủ hoặc có khoản tiền thưởng hàng năm khi chênh lệch thu chi cao để khuyến khích phát triển loại hình cơ sở GDĐH này, đẩy mạnh xã hội hóa để phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
5. Về số lượng điều cần sửa
Hiện sửa 35 Điều, bổ sung 2 điều/73 Điều. Nếu có quy định hoặc thông lệ về giới hạn số điều cần sửa (đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều) thì có thể lược đi một số điều chưa thực sự bức xúc hoặc gộp vào các điều khác như Điều 49, 50, 60, 61, 69…
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